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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phòng: NV Văn thư

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Ngày 12 tháng 10 năm 2024)

TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển Ghi chú

BUỔI SÁNG

1 Hà Tấn Vũ Bảo 02/04/1994 Nam MN Hiệp Bình Phước Nhân viên văn thư

2 Đặng Thị Mỹ Quỳnh 22/05/2001 Nữ MN Hoa Hồng 1 Nhân viên văn thư

3 Trần Thị Liên 03/06/1988 Nữ MN Hoàng Yến 3 Nhân viên văn thư

4 Phạm Ngọc Anh 2/02/1983 Nam MN Sơn Ca 3 Nhân viên văn thư

5 Phạm Ngọc Thiên Ân 17/08/1999 Nữ MN Vành Khuyên 1 Nhân viên văn thư

6 Ngô Thị Hồng Nhung 01/11/1995 Nữ MN Tuổi Hoa Nhân viên văn thư

7 Trương Mỹ Phương 1/05/1976 Nữ MN Trường Thạnh Nhân viên văn thư

8 Võ Thị Kim Nguyên 7/01/2002 Nữ MN Trường Thạnh Nhân viên văn thư

9

10

BUỔI CHIỀU

1 Trần Thị Trúc Quỳnh 23/11/1995 Nữ
TH An Khánh Nhân viên văn thư

2 Trần Thị Thúy Hồng 16/09/1983 Nữ
THCS Hoa Lư Nhân viên văn thư

3 Lê Thị Hoàng Ý 24/01/1993 Nữ
THCS Lương Định Của Nhân viên văn thư

4 Nguyễn Thị Minh Thư 26/02/1988 Nữ
THCS Trần Quốc Toản 1 Nhân viên văn thư

5 Trần Thị Trà My 20/04/1989 Nữ
THCS Trần Quốc Toản 1 Nhân viên văn thư

6 Trương Thị Mộng Thu 28/06/1986 Nữ
THCS Trần Quốc Toản 1 Nhân viên văn thư

7

8

9

10

Tổng cộng có  14 thí sinh.

Ghi chú xét tuyển: buổi sáng 7 giờ 30 phút; buổi chiều 13 giờ 30 phút

Điạ điểm: Trường Trung học cơ sở Bình Thọ số 39 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, tp Thủ Đức



2

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phòng: Âm nhạc THCS

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Ngày 12 tháng 10 năm 2024)

TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển Ghi chú

BUỔI SÁNG

1 Trần Văn Hoàn 24/08/2001 Nam
THCS An Phú

Giáo viên 

môn Âm nhạc

2 Đặng Đức Hạnh 06/09/1989 Nam
THCS Dương Văn Thì

Giáo viên 

môn Âm nhạc

3 Trần Thị Hưởng 30/03/1987 Nữ
THCS Dương Văn Thì

Giáo viên 

môn Âm nhạc

4 Phạm Thị Kim Thoa 05/09/1980 Nữ
THCS Hiệp Bình

Giáo viên 

môn Âm nhạc

5 Nguyễn Thị Thủy Tiên 8/06/1996 Nữ
THCS Hiệp Phú

Giáo viên 

môn Âm nhạc

6 Phan Trọng Kính 1091990 Nam
THCS Lê Quý Đôn

Giáo viên 

môn Âm nhạc

7 Đỗ Thành Đạt 26/04/2000 Nam
THCS Tân Phú

Giáo viên 

môn Âm nhạc

8 Bạch Hoàng Ý Nhi 03/10/1999 Nữ
THCS Thái Văn Lung

Giáo viên 

môn Âm nhạc

9 Chu Thúy Quỳnh 14/09/2000 Nữ
THCS Trần Quốc Toản

Giáo viên 

môn Âm nhạc

10 Trịnh Công Toàn 12/10/2000 Nam
THCS Trường Thọ

Giáo viên 

môn Âm nhạc

BUỔI CHIỀU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tổng cộng có  10 thí sinh.

Ghi chú xét tuyển: buổi sáng 7 giờ 30 phút; buổi chiều 13 giờ 30 phút

Điạ điểm: Trường Trung học cơ sở Bình Thọ số 39 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, tp Thủ Đức
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phòng: GDTC THCS

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Ngày 12 tháng 10 năm 2024)

TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển Ghi chú

BUỔI SÁNG

1 Cao Thị Mỹ Hằng 13/05/1994 Nữ THCS Long Bình Giáo viên môn GDTC

2 Nguyễn Đức Pháp 08/04/1988 Nam THCS Đặng Tấn Tài Giáo viên môn GDTC

3 Võ Văn Long 08/09/1991 Nam THCS Nguyễn Văn Bá Giáo viên môn GDTC

4 Trần Văn Lâm 12/08/1992 Nam THCS Tân Phú Giáo viên môn GDTC

5 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 1/12/2002 Nam THCS Tân Phú Giáo viên môn GDTC

6 Huỳnh Phúc Nghĩa 06/04/2001 Nam THCS Lương Định Của Giáo viên môn GDTC

7 Nguyễn Thanh Danh 03/11/1999 Nam THCS Lương Định Của Giáo viên môn GDTC

8 Nguyễn Hoàng Dương 11/11/2002 Nam THCS Lương Định Của Giáo viên môn GDTC

9

10

11

BUỔI CHIỀU

1 Phan Dương Mạnh 04/08/1992 Nam THCS Linh Trung Giáo viên môn GDTC

2 Phạm Hồng Duyên 11/03/2001 Nữ THCS Linh Trung Giáo viên môn GDTC

3 Phạm Xuân Thật 16/12/1993 Nam THCS Linh Trung Giáo viên môn GDTC

4 Võ Thị Hoanh 20/05/1992 Nữ THCS Thái Văn Lung Giáo viên môn GDTC

5 Nguyễn Thiện Tình 30/01/1998 Nam THCS Thái Văn Lung Giáo viên môn GDTC

6 Trần Phát Tài 08/06/1997 Nam THCS Phú Hữu Giáo viên môn GDTC

7 Nguyễn Ngọc Giang 20/05/1976 Nam THCS Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên môn GDTC

8

9

10

Tổng cộng có  15 thí sinh.

Ghi chú xét tuyển: buổi sáng 7 giờ 30 phút; buổi chiều 13 giờ 30 phút

Điạ điểm: Trường Trung học cơ sở Bình Thọ số 39 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, tp Thủ Đức
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phòng: GV Nhiều môn 1

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Ngày 12 tháng 10 năm 2024)

TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển Ghi chú

BUỔI SÁNG

1 Hoàng Ngọc Quỳnh Như 31/10/1995 Nữ TH Mỹ Thủy Giáo viên nhiều môn

2 Vũ Thị Hoàng Hà 04/10/2002 Nữ TH Đỗ Tấn Phong Giáo viên nhiều môn .

3 Bùi Thị Thùy 30/11/1997 Nữ TH Đỗ Tấn Phong Giáo viên nhiều môn

4 Đào Thị Hà Linh 08/06/1997 Nữ TH Đỗ Tấn Phong Giáo viên nhiều môn .

5 Nguyễn Thúy Quỳnh 10/06/2002 Nữ TH Đỗ Tấn Phong Giáo viên nhiều môn

6 Lại Thị Ngọc Trâm 17/08/2002 Nữ TH Đỗ Tấn Phong Giáo viên nhiều môn

7 Nguyễn Lê Hoàng Dung 20/11/1992 Nữ TH Đỗ Tấn Phong Giáo viên nhiều môn

8 Bùi Thị Như Ý 23/06/1992 Nữ TH Đỗ Tấn Phong Giáo viên nhiều môn .

9 Võ Thị Ngọc Dung 28/09/1999 Nữ TH Đỗ Tấn Phong Giáo viên nhiều môn

10 Ngô Thị Ngọc Vân 18/01/2002 Nữ TH Đỗ Tấn Phong Giáo viên nhiều môn .

BUỔI CHIỀU

1 Phạm Minh Kha 4/09/2002 Nam TH Đỗ Tấn Phong Giáo viên nhiều môn

2 Đoàn Mạnh Hiếu 23/07/1990 Nam TH Đỗ Tấn Phong Giáo viên nhiều môn

3 Cao Hoàng Lâm 3/11/1996 Nam TH Đỗ Tấn Phong Giáo viên nhiều môn

4 Cao Văn Cường 1/05/1995 Nam TH Đỗ Tấn Phong Giáo viên nhiều môn .

5 Trần Phạm Nhã Uyên 14/02/1983 Nữ TH Đỗ Tấn Phong Giáo viên nhiều môn .

6 Huỳnh Thị Kim Kha 8/01/2002 Nữ TH Đỗ Tấn Phong Giáo viên nhiều môn .

7 Dụng Thị Ánh Nguyệt 7/12/2002 Nữ TH Đỗ Tấn Phong Giáo viên nhiều môn

8 Đặng Thị Xuân Mai 02/02/2002 Nữ TH Đỗ Tấn Phong Giáo viên nhiều môn

9 Nguyễn Hoàng Thảo Ly 27/08/1989 Nữ TH An Bình Giáo viên nhiều môn

10 Trần Quốc Toàn 10/05/1987 Nam TH An Bình Giáo viên nhiều môn

Tổng cộng có  20 thí sinh.

Ghi chú xét tuyển: buổi sáng 7 giờ 30 phút; buổi chiều 13 giờ 30 phút

Điạ điểm: Trường Trung học cơ sở Bình Thọ số 39 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, tp Thủ Đức
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phòng: GV Nhiều môn 2

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Ngày 12 tháng 10 năm 2024)

TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển Ghi chú

BUỔI SÁNG

1 Chu Thị Linh 30/07/1997 Nữ TH Long Bình Giáo viên nhiều môn

2 Nguyễn Thị Thanh Thương 22/10/1986 Nữ TH Long Bình Giáo viên nhiều môn .

3 Vũ Ánh Nguyệt 16/02/1987 Nữ TH Long Bình Giáo viên nhiều môn

4 Phạm Thị Thanh Hòa 17/12/1994 Nữ TH Long Bình Giáo viên nhiều môn

5 Lê Thị Anh Thư 05/07/1981 Nữ TH Long Bình Giáo viên nhiều môn

6 Hoàng Thanh Thảo 18/01/2002 Nữ TH Long Bình Giáo viên nhiều môn

7 Nguyễn Thị Liên 17/02/1997 Nữ TH Long Bình Giáo viên nhiều môn

8 Trần Mỹ Hạnh 14/07/1998 Nữ TH Long Bình Giáo viên nhiều môn

9 Hoàng Thị Quỳnh Phương 22/05/2002 Nữ TH Long Bình Giáo viên nhiều môn

10 Nguyễn Thị Hiền Nhi 28/03/2002 Nữ TH Long Bình Giáo viên nhiều môn .

BUỔI CHIỀU

1 Nguyễn Thị Vân 6/11/1991 Nữ TH Long Bình Giáo viên nhiều môn

2 Phạm Trần Kim Ngân 1/01/1998 Nữ TH Long Bình Giáo viên nhiều môn .

3 Đinh Thy Khoa 5/05/2002 Nữ TH Long Bình Giáo viên nhiều môn

4 Võ Công Hiếu 20/05/1999 Nam TH Long Bình Giáo viên nhiều môn

5 Hoàng Thị Dương 12/01/2001 Nữ TH Long Bình Giáo viên nhiều môn

6 Nguyễn Ái Nhi 4/11/1998 Nữ TH Long Bình Giáo viên nhiều môn

7 Nguyễn Thị Hoài Anh 17/01/2001 Nữ TH Long Bình Giáo viên nhiều môn

8 Lê Thị Lệ Huyền 4/09/2002 Nữ TH Long Bình Giáo viên nhiều môn

9 Lê Thị Hiền Trang 31/03/2002 Nữ TH Long Bình Giáo viên nhiều môn

10 Mai Thị Vân 1/02/1992 Nữ TH Long Bình Giáo viên nhiều môn

Tổng cộng có  20 thí sinh.

Ghi chú xét tuyển: buổi sáng 7 giờ 30 phút; buổi chiều 13 giờ 30 phút

Điạ điểm: Trường Trung học cơ sở Bình Thọ số 39 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, tp Thủ Đức
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phòng: GV Nhiều môn 3

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Ngày 12 tháng 10 năm 2024)

TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển Ghi chú

BUỔI SÁNG

1 Phạm Thị Nhâm 10/11/1996 Nữ TH Nguyễn Thị Tư Giáo viên nhiều môn

2 Ngô Thị Hoàng Anh 25/05/2000 Nữ TH Nguyễn Thị Tư Giáo viên nhiều môn

3 Nguyễn Nhàn Thanh Ngọc 31/10/2002 Nữ TH Nguyễn Thị Tư Giáo viên nhiều môn

4 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 18/11/1994 Nữ TH Nguyễn Thị Tư Giáo viên nhiều môn

5 Nguyễn Ngọc Thiên Ngân 03/11/2002 Nữ TH Nguyễn Thị Tư Giáo viên nhiều môn

6 Lê Thu Hiền 22/11/1996 Nữ TH Nguyễn Thị Tư Giáo viên nhiều môn .

7 Hồ Thị Tú Uyên 6/10/2001 Nữ TH Nguyễn Thị Tư Giáo viên nhiều môn

8 Nguyễn Thị Quý 10/05/1993 Nữ TH Nguyễn Thị Tư Giáo viên nhiều môn

9 Nguyễn Thị Việt Hòa 12/02/1999 Nữ TH Nguyễn Thị Tư Giáo viên nhiều môn .

10

BUỔI CHIỀU

1 Nguyễn Thị Trung Hậu 24/07/2002 Nữ TH Nguyễn Thị Tư Giáo viên nhiều môn

2 Nguyễn Hải Yến 14/03/2002 Nữ TH Nguyễn Thị Tư Giáo viên nhiều môn

3 Trần Thị Thanh Thúy 2/11/1993 Nữ TH Nguyễn Thị Tư Giáo viên nhiều môn .

4 Mai Thị Loan 12/12/1991 Nữ TH Nguyễn Thị Tư Giáo viên nhiều môn

5 Huỳnh Hoa Diễm Quỳnh 28/12/1997 Nữ TH Nguyễn Thị Tư Giáo viên nhiều môn

6 Đoàn Nguyễn Trâm Anh 4/03/2002 Nữ TH Nguyễn Thị Tư Giáo viên nhiều môn .

7 Võ Gia Hương 11/03/2002 Nữ TH Nguyễn Thị Tư Giáo viên nhiều môn

8 Trần Thị Huyền Linh 20/05/2002 Nữ TH Từ Đức Giáo viên nhiều môn

9 Phan Thị Thủy Linh 06/09/2001 Nữ TH Từ Đức Giáo viên nhiều môn

10 Hàng Thanh Tâm 22/03/2001 Nữ TH Phước Thạnh Giáo viên nhiều môn

Tổng cộng có  19 thí sinh.

Ghi chú xét tuyển: buổi sáng 7 giờ 30 phút; buổi chiều 13 giờ 30 phút

Điạ điểm: Trường Trung học cơ sở Bình Thọ số 39 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, tp Thủ Đức
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phòng: GV Nhiều môn 4

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Ngày 12 tháng 10 năm 2024)

TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển Ghi chú

BUỔI SÁNG

1 Trần Thị Xuân Mai 08/09/2002 Nữ  TH Xuân Hiệp Giáo viên nhiều môn

2 Hoàng Thị Thùy Dung 16/05/1990 Nữ  TH Xuân Hiệp Giáo viên nhiều môn

3 Cao Ngọc Diễm 11/09/2002 Nữ  TH Xuân Hiệp Giáo viên nhiều môn

4 Nguyễn Ngọc Thùy Hương 10/07/2002 Nữ  TH Xuân Hiệp Giáo viên nhiều môn

5 Lê Hồng Ngọc 23/10/2002 Nữ  TH Xuân Hiệp Giáo viên nhiều môn

6 Trần Thị Mai Anh 27/12/2002 Nữ  TH Xuân Hiệp Giáo viên nhiều môn

7 Huỳnh Thị Kim Mai 19/03/2002 Nữ  TH Xuân Hiệp Giáo viên nhiều môn .

8 Hoàng Thị Chung 07051991 Nữ  TH Xuân Hiệp Giáo viên nhiều môn

9 Nguyễn Tường Vy 11/10/2002 Nữ  TH Xuân Hiệp Giáo viên nhiều môn .

10

BUỔI CHIỀU

1 Nguyễn Ngọc Hạnh 19/12/2000 Nữ TH Xuân Hiệp Giáo viên nhiều môn

2 Trần Kim Loan 24/05/1999 Nữ TH Xuân Hiệp Giáo viên nhiều môn

3 Nguyễn Thị Huyền Trang 15/04/2002 Nữ TH Xuân Hiệp Giáo viên nhiều môn

4 Nguyễn Thị Hà 14/01/2002 Nữ TH Xuân Hiệp Giáo viên nhiều môn .

5 Võ Lê Gia Huy 3/12/2002 Nam TH Xuân Hiệp Giáo viên nhiều môn .

6 Đoàn Thanh Thảo 19/01/2001 Nữ TH Xuân Hiệp Giáo viên nhiều môn .

7 Nguyễn Thị Hường 12/10/1991 Nữ TH Xuân Hiệp Giáo viên nhiều môn .

8 Phạm Thị Thủy Ngân 16/09/1997 Nữ TH Xuân Hiệp Giáo viên nhiều môn

9 Nguyễn Như Ngọc 17/03/1991 Nữ TH Xuân Hiệp Giáo viên nhiều môn

10 Mai Thị Hương 23/10/1985 Nữ TH Tạ Uyên Giáo viên nhiều môn

Tổng cộng có  19 thí sinh.

Ghi chú xét tuyển: buổi sáng 7 giờ 30 phút; buổi chiều 13 giờ 30 phút

Điạ điểm: Trường Trung học cơ sở Bình Thọ số 39 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, tp Thủ Đức



8

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phòng: GV Nhiều môn 5

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Ngày 12 tháng 10 năm 2024)

TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển Ghi chú

BUỔI SÁNG

1 Phạm Vũ Quỳnh Như 14/03/2002 Nữ TH Linh Chiểu Giáo viên nhiều môn

2 Bùi Thị Khánh Ly 02/05/2001 Nữ TH Linh Chiểu Giáo viên nhiều môn .

3 Tô Thị Vinh 20/01/1998 Nữ TH Linh Chiểu Giáo viên nhiều môn .

4 Phạm Thị Thanh Nhi 14/02/2002 Nữ TH Linh Chiểu Giáo viên nhiều môn

5 Huỳnh Thị Trinh 17/08/1997 Nữ TH Linh Chiểu Giáo viên nhiều môn

6 Nguyễn Thị Thu Cúc 1/02/1998 Nữ TH Linh Chiểu Giáo viên nhiều môn

7 Nguyễn Thị Thu Ngân 27/08/2001 Nữ TH Linh Chiểu Giáo viên nhiều môn

8 Dương Tuấn Khanh 29/11/2002 Nam TH Linh Chiểu Giáo viên nhiều môn

9 Lê Bảo Ngọc Uyên 25/03/2002 Nữ TH Linh Chiểu Giáo viên nhiều môn

10

BUỔI CHIỀU

1 Lương Thị Kim Huệ 17/07/1996 Nữ TH Linh Chiểu Giáo viên nhiều môn

2 Lại Thị Thu Hà 24/11/2002 Nữ TH Linh Chiểu Giáo viên nhiều môn

3 Nguyễn Đình Toàn 28/07/1997 Nam TH Linh Chiểu Giáo viên nhiều môn

4 Trương Thị Ngọc Ánh 3/10/1996 Nữ TH Linh Chiểu Giáo viên nhiều môn

5 Phan Anh Tú 9/04/1994 Nam TH Linh Chiểu Giáo viên nhiều môn

6 Lâm Minh Hiếu 12/11/1991 Nữ TH Linh Đông Giáo viên nhiều môn

7 Nguyễn Hữu Khanh 15/01/1996 Nam TH Linh Đông Giáo viên nhiều môn

8 Nguyễn Oanh Kiều 18/02/1999 Nữ TH Long Phước Giáo viên nhiều môn

9 Nguyễn Thị Hoài Thương 4/05/2002 Nữ TH Long Phước Giáo viên nhiều môn

10

Tổng cộng có  18 thí sinh.

Ghi chú xét tuyển: buổi sáng 7 giờ 30 phút; buổi chiều 13 giờ 30 phút

Điạ điểm: Trường Trung học cơ sở Bình Thọ số 39 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, tp Thủ Đức
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TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển Ghi chú

BUỔI SÁNG

1 Phạm Nguyễn Anh Thư 06/12/2002 Nữ TH Thái Văn Lung Giáo viên nhiều môn

2 Nguyễn Thảo Linh 18/09/1992 Nữ TH Thái Văn Lung Giáo viên nhiều môn .

3 Hồ Thị Điệp 20/04/1990 Nữ TH Thái Văn Lung Giáo viên nhiều môn

4 Đoàn Lâm Ngọc Diễm 05/09/1995 Nữ TH Thái Văn Lung Giáo viên nhiều môn

5 Nguyễn Thị Tuyết Dung 15/08/2002 Nữ TH Thái Văn Lung Giáo viên nhiều môn

6 Nguyễn Thị Thạch Thảo 7/12/1997 Nữ TH Thái Văn Lung Giáo viên nhiều môn

7 Phan Thị Diệu Linh 19/11/2002 Nữ TH Thái Văn Lung Giáo viên nhiều môn

8 Nguyễn Thị Thu Hà 5/08/2001 Nữ TH Thái Văn Lung Giáo viên nhiều môn

9 Trần Thị Cẩm Nhung 3/01/1997 Nữ TH Thái Văn Lung Giáo viên nhiều môn .

10 Nguyễn Thị Kim Mai 23/03/1990 Nữ TH Thái Văn Lung Giáo viên nhiều môn

BUỔI CHIỀU

1 Phạm Thị Tuyết Mai 03/06/1987 Nữ TH Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên nhiều môn

2 Nguyễn Thị Kim Liên 08/03/2002 Nữ TH Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên nhiều môn

3 Trần Thị Thái Lê 1/09/1991 Nữ TH Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên nhiều môn

4 Văn Thị Ngọc Dung 9/08/2002 Nữ TH Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên nhiều môn

5 Nguyễn Trang Thiên Lý 5/02/1994 Nữ TH Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên nhiều môn

6 Nguyễn Bá Minh Hà 10/11/1978 Nữ TH Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên nhiều môn

7 Nguyễn Thị Trúc Duyên 08/02/2002 Nữ TH Phong Phú Giáo viên nhiều môn

8 Lê Thị Anh Sa 14/01/1997 Nữ TH Phong Phú Giáo viên nhiều môn

9 Trương Ngọc Mai Khanh 3/10/2001 Nữ TH Phong Phú Giáo viên nhiều môn

10

Tổng cộng có  19 thí sinh.

Ghi chú xét tuyển: buổi sáng 7 giờ 30 phút; buổi chiều 13 giờ 30 phút

Điạ điểm: Trường Trung học cơ sở Bình Thọ số 39 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, tp Thủ Đức
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TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển Ghi chú

BUỔI SÁNG

1 Trần Thị Phương Thảo 22/04/2001 Nữ TH Đào Sơn Tây Giáo viên nhiều môn

2 Lê Thị Hoài Thu 21/01/1995 Nữ TH Đào Sơn Tây Giáo viên nhiều môn

3 Lê Trương Hồng Phúc 15/06/1996 Nữ TH Đào Sơn Tây Giáo viên nhiều môn .

4 Lương Phương Thảo 16/07/1998 Nữ TH Đào Sơn Tây Giáo viên nhiều môn

5 Vi Mai Hảo 6/12/2001 Nữ TH Đào Sơn Tây Giáo viên nhiều môn

6 Nguyễn Thị Mai Quế 28/02/1993 Nữ TH Đào Sơn Tây Giáo viên nhiều môn

7 Phạm Huỳnh Hà 29/06/1999 Nữ TH Nguyễn Văn Bá Giáo viên nhiều môn

8 Nguyễn Thị Bình Nguyên 18/09/2000 Nữ TH Nguyễn Văn Bá Giáo viên nhiều môn

9 Thạch Thị Bích Đào 6/02/1983 Nữ TH Nguyễn Văn Bá Giáo viên nhiều môn

10

BUỔI CHIỀU

1 Y Ly Nguyên Hảo 06/11/2002 Nữ TH Giồng Ông Tố Giáo viên nhiều môn .

2 Nguyễn Ngọc Hương Nhi 17/07/2002 Nữ TH Giồng Ông Tố Giáo viên nhiều môn

3 Nguyễn Thị Hồng Yến 12/10/2001 Nữ TH Giồng Ông Tố Giáo viên nhiều môn

4 Phan Huỳnh Nhật Linh 1/08/1994 Nữ TH Giồng Ông Tố Giáo viên nhiều môn .

5 Lê Hồ Phương Nhi 29/04/2002 Nữ TH Bình Triệu Giáo viên nhiều môn

6 Dương Thị Sen 03/05/1987 Nữ TH Bình Triệu Giáo viên nhiều môn

7 Đàm Thị Thu Thơm 12/04/2002 Nữ TH Bình Triệu Giáo viên nhiều môn

8 Trương Hoàng Kim Thoa 4/04/1991 Nữ TH Đặng Văn Bất Giáo viên nhiều môn

9 Lâm Sang Giàu 18/08/1994 Nam TH Đặng Văn Bất Giáo viên nhiều môn

10

Tổng cộng có  18 thí sinh.

Ghi chú xét tuyển: buổi sáng 7 giờ 30 phút; buổi chiều 13 giờ 30 phút

Điạ điểm: Trường Trung học cơ sở Bình Thọ số 39 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, tp Thủ Đức
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TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển Ghi chú

BUỔI SÁNG

1 Dương Ánh Nga 19/07/1994 Nữ TH Lương Thế Vinh 1 Giáo viên nhiều môn .

2 Nguyễn Thị Ngọc Bích 25/01/1993 Nữ TH Lương Thế Vinh 1 Giáo viên nhiều môn .

3 Vũ Thị Lệ 18/01/1999 Nữ TH Lương Thế Vinh 1 Giáo viên nhiều môn

4 Trần Thị Như Quỳnh 18/09/2002 Nữ TH Lương Thế Vinh 1 Giáo viên nhiều môn

5 Trịnh Thị Vân Anh 29/11/2002 Nữ TH Lương Thế Vinh 1 Giáo viên nhiều môn .

6 Phạm Thị Thu Thảo 3/04/1998 Nữ TH Lương Thế Vinh 1 Giáo viên nhiều môn

7 Trần Thị Ngọc 07/01/2001 Nữ TH An Khánh Giáo viên nhiều môn

8 Nguyễn Thị Thu Giang 17/12/2002 Nữ TH An Khánh Giáo viên nhiều môn

9 Nguyễn Võ Quang Tín 5/05/2002 Nam TH An Khánh Giáo viên nhiều môn

10

BUỔI CHIỀU

1 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 28/09/2001 Nữ TH Nguyễn Trung Trực Giáo viên nhiều môn

2 Phạm Thị Vân 09/11/1977 Nữ TH Nguyễn Trung Trực Giáo viên nhiều môn

3 Nguyễn Thị Bích Vân 2/04/1990 Nữ TH Nguyễn Trung Trực Giáo viên nhiều môn

4 Hồ Thị Thảo 20/08/1985 Nữ TH Nguyễn Trung Trực Giáo viên nhiều môn

5 Nguyễn Phú Ngân 5/03/2000 Nữ TH Nguyễn Trung Trực Giáo viên nhiều môn

6 Phạm Hồng Yến Nhi 19/08/1987 Nữ TH Nguyễn Trung Trực Giáo viên nhiều môn

7 Vũ Thị Mỹ Loan 11/04/1998 Nữ TH Lê Văn Việt Giáo viên nhiều môn

8 Nguyễn Ngọc Minh Hậu 25/12/2002 Nữ TH Lê Văn Việt Giáo viên nhiều môn

9 Lê Anh Thi 04/03/2002 Nữ TH Trần Thị Bưởi Giáo viên nhiều môn

10 Nguyễn Tuấn Vũ 20/11/1997 Nam TH Trần Thị Bưởi Giáo viên nhiều môn

Tổng cộng có  19 thí sinh.

Ghi chú xét tuyển: buổi sáng 7 giờ 30 phút; buổi chiều 13 giờ 30 phút

Điạ điểm: Trường Trung học cơ sở Bình Thọ số 39 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, tp Thủ Đức
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TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển Ghi chú

BUỔI SÁNG

1 Lê Thị Mỹ Tường 02/04/1996 Nữ TH Hiệp Bình Chánh Giáo viên nhiều môn

2 Mai Thị Quỳnh Như 10/12/1999 Nữ TH Hiệp Bình Chánh Giáo viên nhiều môn

3 Nguyễn Dương Bảo Ngọc 22/03/2000 Nữ TH Hiệp Bình Chánh Giáo viên nhiều môn

4 Bùi Thị Ánh Loan 14/03/1996 Nữ TH Hiệp Bình Chánh Giáo viên nhiều môn

5 Phạm Thị Quỳnh Nga 19/08/1992 Nữ TH Huỳnh Văn Ngỡi Giáo viên nhiều môn

6 Nguyễn Ngọc Minh Thư 5/04/2002 Nữ TH Huỳnh Văn Ngỡi Giáo viên nhiều môn

7 Trần Thị Cẩm Lụa 22/05/1997 Nữ TH Huỳnh Văn Ngỡi Giáo viên nhiều môn

8 Nguyễn Trần Khánh Vy 5/05/2002 Nữ TH Nguyễn Văn Banh Giáo viên nhiều môn

9 Nguyễn Thị Nhã Trúc 18/10/2001 Nữ TH Nguyễn Văn Banh Giáo viên nhiều môn

10

BUỔI CHIỀU

1 Trần Thị Như Ngọc 11/09/2002 Nữ TH Trường Thạnh Giáo viên nhiều môn

2 Nguyễn Ngọc Lê 20/12/1993 Nữ TH Trường Thạnh Giáo viên nhiều môn

3 Trương Thị Dung 10/08/1996 Nữ TH Trường Thạnh Giáo viên nhiều môn

4 Nguyễn Tuyết Thanh 20/10/1990 Nữ TH Trường Thạnh Giáo viên nhiều môn

5 Nguyễn Thị Kim Thanh 18/01/1996 Nữ TH Trường Thạnh Giáo viên nhiều môn

6 Mai Thị Diễm Quỳnh 18/10/2001 Nữ TH Trường Thạnh Giáo viên nhiều môn

7 Đồng Thị Thùy Anh 23/06/1996 Nữ TH Trường Thạnh Giáo viên nhiều môn

8 Phạm Thị Mai Hoa 06/08/1992 Nữ TH Bình Quới Giáo viên nhiều môn

9 Phan Thị Quỳnh Trâm 15/02/1996 Nữ TH Bình Quới Giáo viên nhiều môn

10 Vũ Thị Thu Thủy 16/08/2002 Nữ TH Trương Văn Hải Giáo viên nhiều môn

Tổng cộng có  19 thí sinh.

Ghi chú xét tuyển: buổi sáng 7 giờ 30 phút; buổi chiều 13 giờ 30 phút

Điạ điểm: Trường Trung học cơ sở Bình Thọ số 39 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, tp Thủ Đức
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KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024
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TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển Ghi chú

BUỔI SÁNG

1 Nguyễn Thị Nga 10/08/1986 Nữ TH Tam Bình Giáo viên nhiều môn

2 Đinh Thị Hồng Lan 13/09/1998 Nữ TH Tam Bình Giáo viên nhiều môn

3 Hoàng Diễm 27/08/1991 Nữ TH Tam Bình Giáo viên nhiều môn

4 Phạm Thị Phương Linh 24/02/1994 Nữ TH Tam Bình Giáo viên nhiều môn

5 Đỗ Thị Bích Huệ 10/02/1986 Nữ TH Tam Bình Giáo viên nhiều môn

6 Châu Thị Phượng Hằng 10/02/1993 Nữ TH Tam Bình Giáo viên nhiều môn

7 Nguyễn Thị Kiều Oanh 30/06/2002 Nữ TH Tam Bình Giáo viên nhiều môn

8 Trần Thị Thu Thảo 16/11/1993 Nữ TH Tam Bình Giáo viên nhiều môn

9

10

BUỔI CHIỀU

1 Trương Hồng Ngọc 14/03/2002 Nữ TH Tam Bình Giáo viên nhiều môn

2 Phạm Trần Hồng Phúc 3/10/2002 Nữ TH Tam Bình Giáo viên nhiều môn

3 Nguyễn Phương Linh 1/12/1998 Nữ TH Tam Bình Giáo viên nhiều môn

4 Đào Ngọc Hoàng Anh 19/08/2002 Nữ TH Long Thạnh Mỹ Giáo viên nhiều môn

5 Đoàn Thị Hồng Loan 14/08/2002 Nữ TH Long Thạnh Mỹ Giáo viên nhiều môn

6 Nguyễn Phương Ngọc  Nhi 7/01/2002 Nữ TH Long Thạnh Mỹ Giáo viên nhiều môn

7 Trương Nguyễn Hoài Ân 14/12/2001 Nữ TH Long Thạnh Mỹ Giáo viên nhiều môn

8 Phạm Ngọc Thanh Trúc 1/07/2002 Nữ TH Trương Văn Thành Giáo viên nhiều môn

9

10

Tổng cộng có  16 thí sinh.

Ghi chú xét tuyển: buổi sáng 7 giờ 30 phút; buổi chiều 13 giờ 30 phút

Điạ điểm: Trường Trung học cơ sở Bình Thọ số 39 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, tp Thủ Đức


